
STT Thẻ tên Họ và tên Giới tính Ngày sinh Địa chỉ Ghi chú

1 WI-1 Lê Văn Cường Nam 03/05/1992 Thanh Hoá Khám sức khỏe

2 WI-2 Lê Quốc Nhân Nam 15/02/1990 Long An Khám sức khỏe

3 WI-3 Lê Phúc Đức Nam 01/11/1993 Hà Nội Khám sức khỏe

4 WI-4 Phạm Thành Luân Nam 05/07/1991 Hà Nội Khám sức khỏe

5 WI-5 Đỗ Anh Tuấn Nam 21/11/1992 Hà Nội Khám sức khỏe

6 WI-6 Hoàng Đình Tùng Nam 05/11/1989 Thanh Hoá Khám sức khỏe

7 WI-7 Vũ Tuấn Anh Nam 07/01/1992 Hà Nội Khám sức khỏe

8 WI-8 Vũ Văn Tiến Nam 16/11/1993 Thanh Hoá Khám sức khỏe

9 WI-9 Phí Công Tính Nam 22/09/1993 Hà Nội Khám sức khỏe

10 WI-10 Đoàn Khắc Nên Nam 12/09/1990 Thanh Hóa Khám sức khỏe

11 WI-11 Nguyễn Hữu Khánh Nam 02/09/1996 Hà Nội Khám sức khỏe

12 WI-12 Nguyễn Tiến Cường Nam 22/08/1989 Thanh Hóa Khám sức khỏe

13 WI-13 Nguyễn Văn Sự Nam 29/03/1990 Bắc Ninh Khám sức khỏe

14 WI-14 Nguyễn Xuân Hoàng Nam 13/05/1990 Quảng Bình Khám sức khỏe

15 WI-15 Lê Đình Thái Nam 11/11/1997 Thanh Hóa Khám sức khỏe

16 WI-16 Vũ Quảng Ninh Nam 24/09/1996 Quảng Ninh Khám sức khỏe

17 WI-17 Nguyễn Văn Đạt Nam 04/03/1996 Ninh Bình Khám sức khỏe

18 WI-18 Nguyễn Văn Khoa Nam 01/07/1988 Ninh Bình Khám sức khỏe

19 WI-19 Lý Văn Thành Nam 05/03/1988 Bắc Giang Khám sức khỏe

20 WI-20 Hà Văn Chung Nam 17/02/1992 Sơn La Khám sức khỏe

21 WI-21 Nguyễn Đình Vinh Nam 16/02/1996 Thái Nguyên Khám sức khỏe

22 WI-22 Đặng Thị Thanh Mai Nữ 22/11/1995 Ninh Bình Khám sức khỏe

23 WI-23 Nguyễn Văn Tiến Nam 08/09/1998 Thái Nguyên Khám sức khỏe

24 WI-24 Nguyễn Văn Hợp Nam 20/02/1985 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

25 WI-25 Phạm Hùng Phái Nam 06/08/1985 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

26 WI-26 Nguyễn Xuân Dũng Nam 01/03/1998 Nghệ An Khám sức khỏe

27 WI-27 Trần Hữu Thuận Nam 14/03/1997 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

28 WI-28 Trần Mạnh Cường Nam 21/05/1995 Nghệ An Khám sức khỏe

29 WD-1 Nguyễn Thị Minh Hoa Nữ 01/05/1998 Phú Thọ Khám sức khỏe

30 WD-2 Doãn Văn Thịnh Nam 09/06/1995 Hà Nội Khám sức khỏe

31 WD-3 Phạm Công Vinh Nam 10/06/1993 Nghệ An Khám sức khỏe

32 WT-1 Nguyễn Ngọc Tân Nam 12/11/1991 Nam Định Khám sức khỏe

33 WT-2 Lê Bá Hoàng Nam 20/05/1987 Thanh Hóa Khám sức khỏe

34 WT-3 Tống Trúc Linh Nữ 19/06/1996 Cà Mau Khám sức khỏe

35 WT-4 Đặng Quang Huy Nam 02/04/1998 Ninh Bình Khám sức khỏe

36 WT-5 Nguyễn Văn Thái Nam 27/06/1994 Ninh Bình Khám sức khỏe

37 WT-6 Huỳnh Quốc Cường Nam 28/03/1998 Hải Phòng Khám sức khỏe

38 WT-7 Lê Doãn Thắm Nam 28/02/1989 Thanh Hóa Khám sức khỏe

39 WT-8 Nguyễn Đình An Nam 10/06/1998 Nghệ An Khám sức khỏe

40 WT-9 Phan Văn Ánh Nam 16/12/1988 Nghệ An Khám sức khỏe

41 WT-10 Nguyễn Xuân Sơn Nam 17/12/1995 Bắc Giang Khám sức khỏe

42 WT-11 Hà Công Hạnh Nam 01/05/1994 Quảng Bình Khám sức khỏe

43 WT-12 Giáp Văn Ninh Nam 07/07/1993 Bắc Giang Khám sức khỏe

44 WT-13 Nguyễn Văn Luận Nam 05/05/1990 Thanh Hóa Khám sức khỏe
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45 WG-1 Nguyễn Tiến Dũng Nam 01/11/1997 Hà Nội Khám sức khỏe

46 WG-2 Nguyễn Tuấn Vũ Nam 20/08/1986 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

47 WG-3 Lê Văn Khánh Nam 19/01/1988 Hà Nam Khám sức khỏe

48 WG-4 Nguyễn Hữu Tuệ Nam 13/12/1994 Hà Nội Khám sức khỏe

49 WG-5 Nguyễn Quốc Hưng Nam 27/04/1989 Quảng Trị Khám sức khỏe


